
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương: 417

Phụ lục số 02C

CHI TIẾT KINH PHÍ NHIỆM VỤ KHÔNG THƯỜNG XUYÊN 
SỰ NGHIỆP CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ NĂM 2025

Đơn vị: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ 
Mã số: 1020854

Chương 417 – Loại 280 
Tại Phòng Giao dịch số 10 - Kho bạc nhà nước khu vực II (Mã số 0112)

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SKHCN ngày        tháng 11 năm 2025
của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị: đồng
Sồ điều chỉnh dự toán

STT Nội dung Tổng mức đầu 
tư/dự toán

Dự toán đã 
giao năm 2025 Tăng Giảm

Dự toán sau 
điều chỉnh Thuyết minh

 Tổng cộng  58.757.000.000 966.000.000 966.000.000 58.757.000.000  

A. Loại 280 - Khoản 314  9.837.000.000 916.000.000 300.000.000 10.453.000.000  

I. Hạng mục chuyển tiếp 14.725.789.242 4.108.240.000 0 250.000.000 3.858.240.000  

I.1
Hoạt động công nghệ 
thông tin, viễn thông, 
internet

5.402.500.000 2.402.500.000 0 0 2.402.500.000  
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STT Nội dung Tổng mức đầu 
tư/dự toán

Dự toán đã 
giao năm 2025

Sồ điều chỉnh dự toán Dự toán sau 
điều chỉnh Thuyết minh

1

Tổ chức các hoạt động 
nâng cao nhận thức phục 
vụ cho công tác triển khai 
Chính quyền điện tử, Đô 
thị thông minh và Chuyển 
đổi số, kinh tế số, xã hội 
số, công nghiệp CNTT, an 
toàn thông tin

3.000.000.000 400.000.000   400.000.000

Thực hiện công tác truyền thông, 
tuyên truyền các hoạt động triển 
khai Chính quyền điện tử, Đô thị 
thông minh, Chuyển đổi số,..
Dự trù kinh phí cho các hoạt động 
phục vụ cho công tác triển khai 
Chính quyền điện tử, Đô thị thông 
minh và Chuyển đổi số khác. Xây 
dựng các quy định, chính sách, 
hướng dẫn kỹ thuật ...

2

Giải thưởng Công nghệ 
thông tin - Truyền thông, 
AI Thành phố Hồ Chí 
Minh

2.000.000.000 1.600.000.000   1.600.000.000

Quyết định số 1185/QĐ-UBND 
ngày 06/4/2021 của UBND TPHCM 
về phê duyệt Chương trình hỗ trợ 
phát triển doanh nghiệp và sản phẩm 
Công nghệ thông tin – Truyền thông 
giai đoạn 2020 – 2030

3

Đề án xây dựng mới một 
số khu công nghệ thông 
tin tập trung tại Thành phố 
Hồ Chí Minh

402.500.000 402.500.000   402.500.000

Quyết định 2531/QĐ-UBND ngày 
20/6/2023 của UBND TP triển khai 
Nghị quyết số 24 và Nghị quyết só 
31
Quyết định 177/QĐ-UBND ngày 
15/01/2024 về chương trình công tác 
năm 2024

I.2 Triển khai ứng dụng 
CNTT 9.323.289.242 1.705.740.000 0 250.000.000 1.455.740.000  

4

Thuê dịch vụ CNTT phục 
vụ triển khai kế hoạch 
chuyển đổi số tại Sở 
TTTT

729.740.000 729.740.000   729.740.000

Quyết định số 417/QĐ-STTTT ngày 
01 tháng 12 năm 2023 và Quyết định 
số 95/QĐ-STTTT ngày 03 tháng 4 
năm 2024
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STT Nội dung Tổng mức đầu 
tư/dự toán

Dự toán đã 
giao năm 2025

Sồ điều chỉnh dự toán Dự toán sau 
điều chỉnh Thuyết minh

5

Thuê các dịch vụ CNTT 
thực hiện chuyển đồi số, 
nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nội dung 
thông tin trên mạng 
Internet

1.493.549.242 450.000.000   450.000.000 Quyết định số 380/QĐ-STTTT ngày 
01 tháng 11 năm 2023

6

Xây dựng Hệ thống quản 
trị các chương trình, công 
trình, dự án thi đua chào 
mừng kỷ niệm 50 năm 
Ngày Giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước 
(30/4/1975-30/4/2025)

100.000.000 26.000.000   26.000.000

Chuyển tiếp thực hiện (Quyết định 
số 269/QĐ-STTTT ngày 07/8/2024; 
Hợp đồng số EPFEN-STTTT-
01/HĐKT ngày 09 tháng 8 năm 
2024)

7

Đầu tư nâng cấp hạ tầng 
máy  chủ, an toàn thông 
tin mạng nội bộ phục vụ 
chuyển đổi số tại đơn vị

7.000.000.000 500.000.000  250.000.000 250.000.000

Công văn số 490/UBND-VX ngày 
24/7/2025 về điều chỉnh chủ trương 
thực hiện các hoạt động ứng dụng 
công nghệ thông tin sử dụng kinh 
phí chi thường xuyên  năm 2025 (tại 
mục 1.2);
Công văn số 2353/SKHCN-KHTC 
ngày 27/6/2025 về báo cáo và trình 
điều chỉnh chủ trương thực hiện các 
hoạt động ứng dụng công nghệ 
thông tin (CNTT) sử dụng kinh phí 
chi thường xuyên (tại PL4, STT 15)
Quyết định số 1030/QĐ-SKHCN 
ngày 06/11/2025 về phê duyệt 
nhiệm vụ và dự toán.
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STT Nội dung Tổng mức đầu 
tư/dự toán

Dự toán đã 
giao năm 2025

Sồ điều chỉnh dự toán Dự toán sau 
điều chỉnh Thuyết minh

II. Hạng mục ghi vốn mới 11.850.000.000 5.728.760.000 916.000.000 50.000.000 6.594.760.000  

 
Hoạt động công nghệ 
thông tin, viễn thông, 
internet

11.850.000.000 5.728.760.000 916.000.000 50.000.000 6.594.760.000  

1

Triển khai nội dung thỏa 
thuận hợp tác phát triển 
kinh tế - xã hội trong lĩnh 
vực thông tin và truyền 
thông giữa Thành phố Hồ 
Chí Minh với các tỉnh, 
thành phố trong nước năm 
2025

350.000.000 50.000.000   50.000.000

Kế hoạch triển khai hợp tác phát 
triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố 
Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố 
giai đoạn 2023-2025:
- KH 3459/KH-UBND ngày 
18/7/2023: vùng Đồng bằng Sông 
Cửu Long
- KH 3810/KH-UBND ngày 
07/8/2023 vùng Duyên hải Trung Bộ
- KH 5128/UBND-KTTH ngày 
13/10/2023: các tình vùng Duyên 
hải Trung Bộ
- KH 3091/KH-UBND ngày 
05/6/2024: các tỉnh vùng Tây 
Nguyên.

2

Tổ chức khảo sát hoạt 
động doanh nghiệp ngành 
Công nghệ thông tin – 
Truyền thông

2.000.000.000 50.000.000  50.000.000 0

Quyết định số 1185/QĐ-UBND 
ngày 06/4/2021 của UBND TPHCM 
về phê duyệt Chương trình hỗ trợ 
phát triển DN và sản phẩm Công 
nghệ thông tin – Truyền thông giai 
đoạn 2020 - 2030 (theo Bộ chỉ số 
theo Quyết định số 1726/QĐ-
BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về phê 
duyệt đề án "Xác định bộ chỉ số đánh 
giá chuyển đổi số của các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính 
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STT Nội dung Tổng mức đầu 
tư/dự toán

Dự toán đã 
giao năm 2025

Sồ điều chỉnh dự toán Dự toán sau 
điều chỉnh Thuyết minhphủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc 

TW và của quốc gia"

3
Tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng Ngày Chuyển 
đổi số Quốc gia (10/10)

5.000.000.000 0   0

Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 
22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, 
Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT 
ngày 16/6/2022 của Bộ TT&TT về 
kế hoạch triển khai Quyết định số 
505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, 
Quyết định số 1185/QĐ-UBND 
ngày 06/4/2021 của UBND TPHCM 
về phê duyệt Chương trình hỗ trợ 
phát triển doanh nghiệp và sản phẩm 
Công nghệ thông tin – Truyền thông 
giai đoạn 2020 - 2030

4

Thanh toán chi phí dịch 
vụ tin nhắn cho các hệ 
thống dùng chung của 
thành phố

8.000.000.000 5.628.760.000 916.000.000  6.544.760.000

Thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ 
tin nhắn cho các hệ thống dùng 
chung của Thành phố: Cổng 1022, 
hệ thống thư mời họp của UBND 
TP, Sở TTTT, …. 

III. Các hạng mục thực hiện 
nhiệm vụ về CNTT phục vụ 
chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

 0   0  

B. Loại 280 - Khoản 315  48.920.000.000 50.000.000 666.000.000 48.304.000.000  

I. Hạng mục chuyển tiếp 14.930.000.000 940.000.000 0 430.000.000 510.000.000  
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STT Nội dung Tổng mức đầu 
tư/dự toán

Dự toán đã 
giao năm 2025

Sồ điều chỉnh dự toán Dự toán sau 
điều chỉnh Thuyết minh

I.1
Hoạt động công nghệ 
thông tin, viễn thông, 
internet

4.000.000.000 500.000.000 0 430.000.000 70.000.000  

1

Các hoạt động khảo sát, 
đánh giá, đo lường phát 
triển chính quyền số, kinh 
tế số, xã hội số TPHCM 
năm 2025

4.000.000.000 500.000.000  430.000.000 70.000.000

Quyết định số 1185/QĐ-UBND 
ngày 06/4/2021 của UBND TPHCM 
về phê duyệt Chương trình hỗ trợ 
phát triển doanh nghiệp và sản phẩm 
Công nghệ thông tin – Truyền thông 
giai đoạn 2020 - 2030 (theo Bộ chỉ 
số theo Quyết định số 1726/QĐ-
BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông về phê 
duyệt đề án "Xác định bộ chỉ số đánh 
giá chuyển đổi số của các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính 
phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc 
TW và của quốc gia"

I.2 Triển khai ứng dụng 
CNTT 2.150.000.000 440.000.000 0 0 440.000.000  

2

Triển khai Cổng dịch vụ 
tiếp nhận và điều phối giải 
quyết các yêu cầu lĩnh vực 
CNTT và chuyển đổi số 

2.150.000.000 440.000.000   440.000.000 Quyết định số 385/QĐ-STTTT ngày 
06 tháng 11 năm 2023

I.3

Triển khai Chương 
trình "Nghiên cứu và 
phát triển ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo (AI) tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2020-2030

8.780.000.000 0 0 0 0  
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STT Nội dung Tổng mức đầu 
tư/dự toán

Dự toán đã 
giao năm 2025

Sồ điều chỉnh dự toán Dự toán sau 
điều chỉnh Thuyết minh

3

Ứng dụng trợ lý (trí tuệ 
nhân tạo) phục vụ lãnh 
đạo Thành phố nâng cao 
hiệu quả quản lý nhà nước

5.280.000.000 0   0

Kế hoạch triển khai chương trình trí 
tuệ nhân tạo của TPHCM. Được 
chấp thuận chủ trương thực hiện tại 
Công văn 6126/UBND-KT ngày 
05/12/2023 (STT: 71, PL1)

4 Ứng dụng AI trong quản 
lý văn bản, điều hành 3.500.000.000 0   0 Kế hoạch triển khai chương trình trí 

tuệ nhân tạo của TPHCM 

II. Hạng mục ghi vốn mới 2.599.275.850 550.000.000 50.000.000 200.000.000 400.000.000  

II.1

Triển khai Chương 
trình "Nghiên cứu và 
phát triển ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo (AI) tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2020-2030

1.000.000.000 450.000.000 0 100.000.000 350.000.000  

5

Tổ chức triển khai thực 
hiện chương trình nghiên 
cứu và phát triển ứng 
dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 
năm 2025

1.000.000.000 450.000.000  100.000.000 350.000.000
Hoạt động hàng năm. Kế hoạch triển 
khai chương trình trí tuệ nhân tạo 
của TPHCM

II.2 Hoạt động quy hoạch 1.599.275.850 100.000.000 0 100.000.000 0  

6

Lập Quy hoạch hạ tầng kỹ 
thuật viễn thông thụ động 
tại Thành phố Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2025-
2030, tầm nhìn đến năm 
2035

1.599.275.850 100.000.000  100.000.000 0

Quyết định 199/QĐ-UBND ngày 
15/01/2025 của UBND TP về mục 
tiêu tổng quát, chỉ tiêu, giải pháp chủ 
yếu phát triển kinh tế - xã hội và 
Chương trình công tác năm 2025.
Điều chỉnh giảm theo Công văn số 
2963/UBND-VX ngày 16/10/2025 
của UBNDTP về chấp thuận tạm 
dừng lập  quy hoạch hạ tầng kỹ thuật 
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STT Nội dung Tổng mức đầu 
tư/dự toán

Dự toán đã 
giao năm 2025

Sồ điều chỉnh dự toán Dự toán sau 
điều chỉnh Thuyết minhviễn thông thụ động tại Thành phố 

Hồ Chí Minh.

II.3
Hoạt động công nghệ 
thông tin, viễn thông, 
internet

300.000.000 0 50.000.000 0 50.000.000  

7

Kinh phí bảo trì “Hệ 
thống quản lý hoạt động 
đầu tư lĩnh vực CNTT 
TP.HCM”

300.000.000 0 50.000.000  50.000.000

 Quyết định số 1071/QDD-SKHCN 
ngày 12/11/2025 về phê duyệt 
nhiệm vụ và dự toán kinh phí bảo trì 
“Hệ thống quản lý hoạt động đầu tư 
lĩnh vực CNTT TP.HCM”

III. Các hạng mục thực hiện 
nhiệm vụ về chuyển đổi số, 
phát triển chính phủ số, kinh tế 
số, xã hội số và các hoạt động 
ứng dụng công nghệ thông tin

 47.430.000.000 0 36.000.000 47.394.000.000
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